CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
Thi tìm hiểu 40 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”
(12/1972 - 12/2012)
Câu 1.
     Bạn hãy cho biết bối cảnh tình hình diễn ra cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B52 của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta cuối tháng 12 năm 1972?
Trả lời:
     Trước những thất bại ngày càng to lớn về quân sự và chính trị ở cả hai miền Nam – Bắc, sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong nội bộ nước Mỹ, tại cuộc đàm phán ở Hội nghị Paris, ngày 22/10/1972, đế quốc Mỹ đã buộc phải thỏa thuận với ta về bản “ Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”. Nhưng với bản chất ngoan cố, xảo quyệt, ngay sau đó chúng đã lật lọng. tráo trở. Trì hoãn việc ký hiệp định, đồng thời ráo riết chuẩn bị tiến hành những hành động phiêu lưu quân sự mới. Ngày 17 – 12, Ních xơn chính thức ra lệnh mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng. Chiến dịch mang tên LainơbêchcơII.
Câu 2:
     Câu nói “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay “Bê” gì đi nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. Mà đánh là nhất định thắng” được Bác hồ nói ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Bạn cho biết ý nghĩa của câu nói đó?      
Trả lời:
- Ngày 19/7/1965, Bác đến thăm Quân chủng Phòng không – Không quân, tại Trung đoàn 234 ( Đoàn pháo cao xạ Tam Đảo).
- Câu nói này là lời tiên tri của Bác có ý nghĩa hết sức to lớn, làm cơ sở để cho chúng ta chuẩn bị tốt về con người và vũ khí trang bị kỹ thuật chủ động đối phó với các cuộc tiến công của địch bằng đường không, đồng thời khơi dậy ý chí chiến đấu và quyết tâm đánh giặc Mỹ xâm lược của quân và dân ta trong mọi tình huống.
Câu hỏi 3:
     Bạn hãy cho biết diễn biến, kết quả và nguyên nhân dẫn đến  chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta cuối năm 1972?
Trả lời
1. Diễn biến:
-  Đêm 18 – 12, Mỹ huy động 90 lần chiếc B-52 ném 3 đợt bom xuống Thủ đô Hà Nội. Xen kẽ các đợt đánh phá của B-52 có 8 lần chiếc F 111 và 127 lần chiếc máy bay cường kích, bắn phá các khu vực nội, ngoại thành. Trong đêm đầu tiên Mỹ đã ném khoảng 6600 quả bom xuống 135 địa điểm thuộc Thủ đô Hà Nội, 85 khu vực dân cư bị trúng bom làm chết 300 người.
- 19 giờ ngày 20 đến sáng 21-22, địch huy động 78 lần chiếc B-52 ném bom Hà Nội và hơn hơn 100 lần chiếc máy bay cường kích các loại vào đánh phá nội, ngoại thành thủ đô Hà Nội, 85 khu vực dân cư bị  trúng bom làm chết 300 người. Đêm 20 rạng ngày 21-12 bộ đội tên lửa phòng không bảo vệ Hà Nội đã thực hiện trận đánh xuất sắc, chỉ 35 quả đạn bắn rơi 7 chiếc B52, có 5 chiếc rơi tại chỗ. Các chiến sĩ tự vệ nhà máy Liên Cơ Hà Nội bằng 19 viên đạn 14,5 ly ngay loạt đạn đầu đã bắn rơi 1 máy bay F111 “cánh cụp cánh xòe” của Mỹ.
- 2 giờ 38 phút sáng 22-12, bộ đội rađa đã phát hiện chính xác các tốp B-52 và máy bay chiến thuật Mỹ ở hướng Tây Nam.
- Ngày 24-12-1972, địch huy động 44 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá khu vực Thái Nguyên ( Cao Ngạn và dọc đường số 1), Sen Hồ, Việt Yên ( Hà Bắc). Quân và dân miền Bắc chiến đấu giỏi đã bắn rơi 5 chiếc máy bay, trong đó có 1 B-52, 2 F4, 2 A7.
-Từ 22 giờ 05 phút ngày 26-12, địch sử dụng 105 lần chiếc B-52 và 110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống đánh ồ ạt liên tục vào nhiều mục tiêu trên 3 khu vực Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên ( Mỹ tập trung 66 lần chiếc B-52 vào đánh phá Hà Nội, 21 lần chiếc B-52 đánh Thái Nguyên và 18 lần chiếc B-52 đánh Hải Phòng). Trong trận này ta bắn rơi 8 máy bay B-52, riêng Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, có 4 chiếc rơi tại chỗ và 10 máy bay chiến thuật khác. Đây là trận đánh then chốt quyết định bắn rơi nhiều máy bay chiến lược B-52 nhất trong 9 ngày qua.
- Sáng ngày 27-12, địch điên cuồng cho 100 lần chiếc máy bay chiến thuật chia làm 3 đợt đánh phá dữ dội vào các khu vực nội, ngoại thành Hà Nội. Trong ngày và đêm quân dân miền Bắc đã bắn rơi 14 máy bay trong đó có 5 B-52 (2 B-52 rơi tại chỗ), 5 F4, 2 A7, 1 A6, 1 máy bay lên thẳng HH-53 đến cứu giặc lái.
- Từ 10 giờ đến 17 giờ ngày 28 tháng 12, địch huy động 131 lần chiếc máy bay chiến thuật các loại đánh vào trận địa của bộ đội Phòng không – Không quân ở khu vực nội, ngoại thành. Trận đánh ngày và đêm 28-12, quân và dân ta bắn rơi 3 máy bay Mỹ. Trong đó có 2 B52, 1 RA-5C.
- 23 giờ 16 phút ngày 30-12, địch huy động 60 lần chiếc B-52 đánh vào 3 khu vực; 30 B-52 đánh vào khu gang thép Thái Nguyên và khu Trại Cau, 18 B-52 đánh vào khu vực Đồng Mỏ( Lạng Sơn), 12 B-52 đánh Kim Anh (Vĩnh Phú). Ta bắn rơi 2 máy bay, trong đó tiểu đoàn tên lửa bảo vệ Hà Nội chiến đấu anh dũng bắn rơi 1 máy bay B-52, 1 máy bay F4, đây là trận đánh kết thúc chiến dịch 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” bảo vệ thủ đô Hà Nội cuối tháng Chạp năm 1972.
- 7 giờ sáng ngày 30-12, Níchxơn buộc phải ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và họp lại Hội nghị Paris về Việt Nam.
2. Kết quả:
     Cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng kéo dài 12 ngày đêm đã bị thất bại hoàn toàn. Trong 12 ngày đêm “Điên Biên Phủ trên không” quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B52, 5 máy bay F 111 và 42 máy bay chiến thuật khác.
3. Nguyên nhân thắng lợi:
- Có sự chỉ đạo tài tình, sáng tạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu những năm sáu mươi của thế kỷ XX. Đặc biệt là ta đã nhận định rõ âm mưu của đế quốc Mỹ nên đã có sự chủ động về lực lượng và phương tiện.
- Ta có đường lối nghệ thuật quân sự đúng đắn, thực hiện tốt đường lối chiến tranh nhân dân, tạo nên mạng lưới phòng không dày đặc đánh bại các cuộc tiến công của địch.
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, chiến đấu mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường; ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. 
- Ta luôn nhận được sự giúp đỡ to lớn về vật chất, tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô.
Câu hỏi 4 
     Bạn hãy cho biết ý nghĩa chiến thắng “Hà Nội- Điên Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972?
Trả lời
* Ý nghĩa lịch sử:
1. Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” là 1 trong những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX. Với ý chí kiên cường của dân tộc, thấm sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân và dân ta viết tiếp những trang sử vàng chiến công chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc.
2. “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần toàn dân tộc, là ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.
3. Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của thế trận phòng không nhân dân” sự kế thừa và phát triển nền nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại mới, của ý chí thông minh và lòng dũng cảm của dân tộc ta chống tập kích đường không quy mô lớn của kẻ thù với vũ khí trang bị hiện đại.
4. Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” là thắng lợi của nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, phòng tránh đánh trả cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ.
5. Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” góp phần đánh cho Mỹ cút, buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam, tạo ra bước ngoặt lịch sử làm tiền đề để đi đến thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước năm 1975.
* Ý nghĩa thời đại: 
1. Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc được thôi thúc bởi “không có gì quý hơn độc lập tự do”  của cả dân tộc, sự cổ vũ những chiến công to lớn của quân và dân miền Nam đánh bại sức mạnh quân sự của chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ.
2. “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” là đòn đánh lịch sử, mở đường cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới ở Việt Nam; góp phần tăng thêm sức mạnh và thế tiến công cho phong trào cách mạng thế giới vào chủ nghĩa đế quốc; đem lại lòng tin cho hàng triệu người trên trái đất đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
3. Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” đã chứng minh sức sống của học thuyết Mác – Lê nin về chiến tranh và cách mạng trong thời đại ngày nay và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam.
4. Cùng với kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” đã để lại “Hội chứng Việt Nam”, vết thương lòng nước Mỹ không dễ gì xóa được.
Câu hỏi 5
     Thế hệ trẻ hôm nay phải làm gì để giữ vững và phát huy tinh thần chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?
(các bạn tự liên hệ theo suy nghĩ của mình)
